
Mã SP Tên Sản phẩm Quy cách Giá bán

02KK00313 Mì Kokomi Tôm chua cay MB 30gói x 65gr 30 80,000.00

02KK00315 Mì Kokomi Tôm chua cay MB 100gói x 65gr 100 260,000.00

02KK00320 Mì Kokomi Đại Bò hầm rau thơm 30gói x 75gr 30 101,000.00

02KK00321 Mì Kokomi Đại hộp Tôm chua cay 24hộp x 65gr 24 149,000.00

02KK00361 Mì Kokomi Đại 90 Tôm chua cay MB 30gói x 90gr 30 119,000.00

02OM00325 Mì Omachi XBH 6bl x 5gói x 80gr 30 216,000.00

02OM00327 Mì Omachi Sườn 6bl x 5gói x 80gr 30 216,000.00

02OM00382 Mì khoai tây Omachi Special Bò hầm xốt vang MB 30gói x 92gr 30 238,000.00

02OM00416 Mì Omachi Tôm chua cay 5 sao MB 30gói x 78gr 30 216,000.00

02OM00418 Mì Omachi hộp Sườn hầm ngũ quả (có thịt) 24hộp x 113gr 24 353,000.00

02OM00419 Mì Omachi hộp XBH (có thịt) 24hộp x 113gr 24 353,000.00

02OM00421 Mì Omachi hộp Sườn hầm ngũ quả 24hộp x 68gr 24 204,000.00

02OM00422 Mì Omachi hộp XBH 24hộp x 68gr 24 204,000.00

02OM00429 Mì Omachi hộp Tôm chua cay 5 sao (có thịt) MB 24hộp x 112gr 24 353,000.00

02OM00430 Mì Omachi hộp Tôm chua cay 5 sao MB 24hộp x 67gr 24 204,000.00

02OM00445 Mì Omachi tô XBH 18tô x 93gr 18 202,000.00

02OM00446 Mì Omachi trộn xốt Tôm phô mai trứng muối 18tô x 105gr 18 255,000.00

02OM00447 Mì Omachi trộn xốt Spaghetti 18tô x 105gr 18 255,000.00

02OM00494 Mì Omachi Spaghetti Bò 6bl x 5gói x 91gr 30 228,000.00

02OM00495 Mì Omachi tô Sườn Hầm Ngũ Quả 18tô x 92gr 18 202,000.00

02OM00496 Mì Omachi tô Tôm chua cay 5 sao MB 18tô x 90gr 18 202,000.00

02XX00151 Xúc xích tiệt trùng Ponnie vị Heo 20gói x 5cây x 33gr 20 374,000.00

02XX00150 Xúc xích tiệt trùng Ponnie vị Heo 20gói x 5cây x 19gr 20 152,000.00

02XX00070 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Xốt Spagetti 48ly x (4cây x 15gr + 1gói Xốt 16gr) 48 437,000.00

02XX00071 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Lắc Phô mai 48ly x (4cây x 15gr + 1gói Lắc 4.3gr) 48 437,000.00

02XX00072 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Xốt Tôm sữa 48ly x (4cây x 15gr + 1gói Xốt 16gr 48 437,000.00

02XX00073 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Lắc Phô mai bắp bơ 48ly x (4cây x 15gr + 1gói 48 437,000.00

02XX00082 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Xốt Trứng muối cay 48ly x (4cây x 15gr + 1gói 48 437,000.00

03CA00015 Tương cà CHIN-SU chai eo 3bl x 8chai x 250gr 24 346,000.00

03HG00047 Hạt nêm Nam Ngư nêm ngon 3vị 6bịch x 2kg 6 454,848.00

03HG00067 Hạt nêm CHIN-SU ngọt Tôm thơm thịt MB 16gói x 400gr 16 455,000.00

03HG00168 Hạt nêm CHIN-SU ngọt Tôm thơm thịt MB 16gói x 500gr 16 428,000.00

03HG00093 Hạt nêm CHIN-SU ngọt Tôm thơm thịt MB 8gói x 900gr 8 453,000.00

03HG00166 Hạt nêm CHIN-SU ngọt Tôm thơm thịt MB 8gói x 1.125kg 8 453,000.00

03HG00170 Hạt nêm CHIN-SU ngọt Tôm thơm thịt MB 32gói x 212gr 32 428,000.00

03MR00001 Xốt CHIN-SU Thịt kho gia vị hoàn chỉnh MB 8hộp x 10túi x 70gr 8 568,000.00

03MR00006 Xốt CHIN-SU Gà chiên nước mắm gia vị hoàn chỉnh 8hộp x 10túi x 70gr 8 568,000.00

03NM00535 Nước chấm Nam Ngư Đệ Nhị 18chai x 800ml 18 309,000.00

03NM00568 NM Nam Ngư MB 3bl x 8chai x 500ml 24 754,000.00

03NM00572 NM Nam Ngư MB 3bl x 6chai x 750ml 18 808,000.00

03NM00585 NM CHIN-SU Cá Hồi đậm đặc 15chai x 500ml 15 651,000.00

03NM00601 NM Nam Ngư Nhãn Vàng 2bl x 6chai x 650ml 12 521,000.00

03NM259 Nước chấm Nam Ngư Siêu tiết kiệm 18chai x 800ml 18 219,000.00

03NT00379 Nước chấm TTT nhị ca iode 4bl x 6chai x 500ml 24 153,000.00

03NT00387 NT Chinsu tỏi ớt 100% đậu nành 24chai x 250ml 24 381,000.00

03NT00408 NT Chinsu đậu nành 24chai x 250ml 24 334,000.00

03OT00144 TO Chinsu chai eo MB 3bl x 8chai x 250gr 24 346,000.00

03OT00176 Tương ớt CHIN-SU chai eo MB 2bl x 6chai x 500gr 12 319,000.00

Khi có sự điều chỉnh giá bán , Công ty chúng tôi sẽ có văn bản thông báo chính thức gửi đến Quý Khách Hàng.

Công ty TNHH Đầu Tư DT Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác , chia sẻ và hỗ trợ của Quý Khách Hàng trong thời 

gian tới, và một lần nữa xin cảm ơn đã tin tưởng vào chất lượng cũng như dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Kính chúc Quý Khách Hàng ngày càng thành công và phát triển.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DT VIỆT NAM

Địa chỉ: 15TT7 đường Foresa 7A, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương - Q. Nam Từ Liêm, TP 

Hà NộiHotline: 0919.980.489 * Email: dtvietnamgroup@gmail.com * Website: www.dtvietnam.net

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Công ty TNHH Đầu Tư DT Việt Nam xin trân rọng kính chào đến Quý Khách hàng. Trước  tiên xin cho phép chúng tôi gửi lời cảm 

ơn chân thành đến Quý Khách hàng đã hợp tác và đóng góp quý báu cho Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức khỏe, làm ăn phát đạt và vạn sự như ý.

Công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng danh mục sản phẩm và giá bán cụ  thể như sau:

1.Giá bán

2.Thời gian áp dụng giá bán:  

BẢNG BÁO GIÁ CÁC SẢN PHẨM MASAN

mailto:dtvietnamgroup@gmail.com


Công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng danh mục sản phẩm và giá bán cụ  thể như sau:

STT
MÃ SẢN 

PHẨM
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ BÁN HÌNH ẢNH

1 DP-01 Khăn giấy bột trúc tự nhiên D-SHINING Vàng 30 gói Thùng 135,000       

2 DP-02 Khăn giấy bột trúc tự nhiên D-SHINING Trắng 30 gói Thùng 135,000       

3 DP-03 Khăn giấy cao cấp D-care 5 bịch x 8 xách (40b) MB Thùng 620,000       

4 DLD-01
Nước giặt đậm đặc cao cấp D-SHINING Hương Nước Hoa

 04chai x 3,6kg
Thùng 440,000       

5 DLD-02
Nước giặt đậm đặc cao cấp D-SHINING Hương Ngọc Lan

 04chai x 3,6kg
Thùng 440,000       

6 DLD-03
Nước giặt đậm đặc cao cấp D-SHINING Hương Cá Ngựa

 04chai x 3,6kg
Thùng 440,000       

7 DSD-01 Nước rửa chén D-Care Quế 15chai x 750ml Thùng 270,000       

8 DSD-11 Nước rửa chén D-Care Hương Quế 04chai x 3,8L Thùng 240,000       

9 DSD-14 Nước rửa chén D-Care Chanh 04chai x 3,8L Thùng 240,000       

10 DFS-03 Nước chấm Đầu Bếp Tôm chuyên chấm 15chai x 900ml Thùng 205,000       

11 DFS-07 Nước mắm đặc sản cao cấp Cốt Nhĩ Tôm  12chai x 500ml Thùng 600,000       

12 DFS-08 Nước mắm  Đầu Bếp Tôm  Cao cấp 24chai x 500ml Thùng 480,000       

13 DFS-09 Nước mắm  Đầu Bếp Tôm  Cao cấp 18chai x 720ml Thùng 486,000       

14 DFS-01 Nước mắm Đầu Bếp Tôm chuyên nấu 02 bình x 4,8 lít Thùng 102,000       

15 DOS-01 Muối  tinh sấy iot Vua Muối 50 túi x 0,5kg Bao 150,000       

16 DOS-02 Muối  tinh sấy iot Vua Muối 25 túi x 1kg Bao 145,000       

Khi có sự điều chỉnh giá bán , Công ty chúng tôi sẽ có văn bản thông báo chính thức gửi đến Quý Khách Hàng.

Công ty TNHH Đầu Tư DT Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác , chia sẻ và hỗ trợ của Quý Khách Hàng trong thời gian tới, và một 

lần nữa xin cảm ơn đã tin tưởng vào chất lượng cũng như dịch vụ của CÔng ty chúng tôi.

Kính chúc Quý Khách Hàng ngày càng thành công và phát triển.

2.Thời gian áp dụng giá bán: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DT VIỆT NAM

           Địa chỉ: 15TT7 đường Foresa 7A, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

           Hotline: 0919.980.489 * Email: dtvietnamgroup@gmail.com * Website: www.dtvietnam.net

BẢNG BÁO GIÁ CÁC SẢN PHẨM D-SHINING

1. GIÁ BÁN

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Công ty TNHH Đầu Tư DT Việt Nam xin trân rọng kính chào đến Quý Khách hàng. Trước  tiên xin cho phép chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành 

đến Quý Khách hàng đã hợp tác và đóng góp quý báu cho Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.Xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức 

khỏe, làm ăn phát đạt và vạn sự như ý.



STT
Tên sản phẩm tiếng Việt

Đơn 

vị 

tính

Quy cách 

đóng gói
Mô tả chi tiết sản phẩm Thời hạn 

sử dụng

Hình ảnh sản phẩm
Thuế 

VAT

%

Giá sỉ

( sau VAT)
Ghi chú

No Item name in Vietnamese Unit Unit percase Description Shelf-life Product picture
VAT

%

 Whosale 

Price 

( after VAT) 

Note

Sản phẩm Đường đóng túi

1 Đường Biên Hòa Pure 1kg Túi 20 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              30,100 

2 Đường Biên Hòa Pure 500gr Túi 40 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              15,800 

3 Đường Biên Hòa Pure 300gr Túi 60 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              10,500 

4 Đường Biên Hòa Pure Cành Mai 1kg Túi 20 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              30,100 

Sàn phẩm thường niên chào 

Xuân sử dụng vào dịp Tết 

Nguyên Đán

5 Đường Biên Hòa Pure Cành Mai 500gr Túi 40 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              15,800 

Sàn phẩm thường niên chào 

Xuân sử dụng vào dịp Tết 

Nguyên Đán

6
Đường Mía Thượng Hạng Biện Hòa 

1kg
Túi 20 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              30,500 

7
Đường Mía Thượng Hạng Biện Hòa 

500gr
Túi 40 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              16,000 

8
Đường Mía Thượng Hạng Cành Mai 

Biên Hòa 1kg
Túi 20 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              30,500 

Sàn phẩm thường niên chào 

Xuân sử dụng vào dịp Tết 

Nguyên Đán

9
Đường Mía Thượng Hạng Cành Mai 

Biên Hòa 500gr
Túi 40 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              16,000 

Sàn phẩm thường niên chào 

Xuân sử dụng vào dịp Tết 

Nguyên Đán

10 Đường Hũ Biên Hòa Pure 800gr Hũ 12 hũ/thùng

Đường RE tinh luyện đặc biệt đóng hũ -  Sản 

xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 

Việt Nam và Quốc tế.

24 tháng 5%              37,800 

11
Đường Mía Thượng Hạng Biên Hòa 

Hũ 800gr
Hũ 12 hũ/thùng

Đường RE tinh luyện đặc biệt đóng hũ -  Sản 

xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 

Việt Nam và Quốc tế.

24 tháng 5%              37,800 

12 Đường Mía Cao Cấp Biên Hòa 1kg Túi 20 túi/bao

Đường trắng cao cấp tinh khiết và tự nhiên đóng 

túi -  Sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

24 tháng 5%              29,300 

13 Đường Mía Cao Cấp Biên Hòa 500gr Túi 40 túi/bao

Đường trắng cao cấp tinh khiết và tự nhiên đóng 

túi -  Sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

24 tháng 5%              15,300 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DT VIỆT NAM

Địa chỉ: 15TT7 đường Foresa 7A, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Hotline: 0919.980.489 * Email: dtvietnamgroup@gmail.com * Website: www.dtvietnam.net

BẢNG BÁO GIÁ CÁC SẢN PHẨM BIÊN HÒA



14 Đường TSU Premium 1kg Túi 20 túi/bao

Đường RE tinh luyện đóng túi (công nghệ Châu 

Âu) -  Sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

24 tháng 5%              33,401 

15 Đường sạch Cô Ba 1kg Túi 20 túi/bao

Đường sạch tuyển chọn từ nguồn nguyên liệu 

mía Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 

với chất lượng hoàn toàn tự nhiên, được sản 

xuất theo công nghệ Châu Âu -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              27,300 

16 Đường sạch Cô Ba 500gr Túi 40 túi/bao

Đường sạch tuyển chọn từ nguồn nguyên liệu 

mía Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 

với chất lượng hoàn toàn tự nhiên, được sản 

xuất theo công nghệ Châu Âu -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              14,600 

17 Đường vàng Cô Ba 1kg Túi 20 túi/bao

Là loại đường vàng có các tinh thể hạt lớn chưa 

qua tinh luyện, giữ trọn màu sắc thô vàng tự 

nhiên, vị ngọt thơm, cùng các dưỡng chất từ mật 

mía -  Sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

24 tháng 5%              30,100 

18 Đường Mía Khoáng Chất Biên Hòa 1kg Túi 20 túi/bao

Đường vàng khoáng chất đóng túi -  Sản xuất 

theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt 

Nam và Quốc tế.

24 tháng 5%              33,100 

19 Đường Mía Thiên Nhiên Biên Hòa 1kg Túi 20 túi/bao

Đường vàng thiên nhiên đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              33,100 

20 Đường đen Nữ Hoàng 1kg Túi 20 túi/bao

Đường đen đóng túi (công nghệ Châu Âu) - Sản 

xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 

Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 5%              47,300 

21
Đường que Biên Hòa Sticksu 6gr (túi 

50 que)
Túi 30 túi/thùng

Đường RE tinh luyện đóng que -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              17,400 

22
Đường que Biên Hòa Sticksu 8gr (túi 

50 que)
Túi 30 túi/thùng

Đường RE tinh luyện đóng que -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              20,000 

23
Đường que Biên Hòa Joy Stick 6gr (túi 

600gr)
Túi 20 túi/thùng

Đường RE tinh luyện đóng que -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              30,500 

24
Đường que Biên Hòa Joy Stick 6gr (túi 

300gr)
Túi 20 túi/thùng

Đường RE tinh luyện đóng que -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              18,900 

25
Đường Mía Lỏng 400ml - Liquid Cane 

Suagr 400ml
Chai 24 chai/thùng

Đường lỏng được làm từ nguyên liệu tinh khiết -  

Sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 5%              14,200 

26
Đường Mía Lỏng 700ml - Liquid Cane 

Suagr 700ml
Chai 12 chai/thùng

Đường lỏng được làm từ nguyên liệu tinh khiết -  

Sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 5%              25,200 

27
Đường Mía Lỏng 4,8 lít - Liquid Cane 

Suagr 4.8 liters
Chai 4 chain/thùng

Đường lỏng được làm từ nguyên liệu tinh khiết -  

Sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 5%            136,500 

28 Nước màu Bếp Xưa 210gr Chai 48 chai/thùng

Nước màu được sản xuất từ nguyên liệu Mật C 

nấu cô đặc trích từ dây chuyền sản xuất đường 

mía cây theo công nghệ hiện đại - Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%                9,500 

29 Đường Biên Hòa Pro Baking 1kg Túi 12 túi/thùng

Đường bột làm bánh đóng túi -  Sản xuất theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam 

và Quốc tế.

24 tháng 5%              41,000 



30 Đường phèn trắng Cô Ba 1kg Túi 20 túi/bao

Sản phẩm đường phèn cao cấp, được sản xuất 

từ nguyên liệu mía đường chọn lọc tốt nhất trên 

dây chuyền công nghệ hiện đại với kích cỡ hạt 

đường trung bình, chất lượng hoàn toàn tinh 

khiết và siêu sạch - Theo tiêu chuẩn An toàn vệ 

sinh thực phẩm quốc tế.

24 tháng 5%              37,300 

31 Đường phèn vàng Cô Ba 1kg Túi 20 túi/bao

Sản phẩm đường phèn cao cấp, được sản xuất 

từ nguyên liệu mía đường chọn lọc tốt nhất trên 

dây chuyền công nghệ hiện đại với kích cỡ hạt 

đường trung bình, chất lượng hoàn toàn tinh 

khiết và siêu sạch - Theo tiêu chuẩn An toàn vệ 

sinh thực phẩm quốc tế.

24 tháng 5%              37,800 

32 Đường phèn Biên Hòa Pro 500gr Túi 24 túi/thùng
Đường phèn đóng túi -  Sản xuất theo tiêu chuẩn 

vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.
24 tháng 5%              32,100 

33
Đường Phèn TSU Cao Cấp Diamond 

450gr
Hũ 24 hũ/thùng

Sản phẩm đường phèn cao cấp, được sản xuất 

từ nguyên liệu mía đường chọn lọc tốt nhất trên 

dây chuyền công nghệ hiện đại cùng phương 

pháp kết tinh chậm truyền thống, chất lượng 

hoàn toàn tinh khiết và siêu sạch - Theo tiêu 

chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế.

24 tháng 5%              34,200 

34 Đường Phèn Vàng thiên nhiên 1kg Túi 12 túi/thùng

Đường phèn chất lượng cao, được sản xuất từ 

giống mía tốt nhất thông qua quá trình kế tinh tự 

nhiên với tiêu chuẩn cao nhất nhằm đảm bảo vệ 

sinh và giữ lại các giá trị dinh dưỡng, chất lượng 

hoàn toàn tinh khiết và siêu sạch - Theo tiêu 

chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế.

24 tháng 5%              64,100 

35 Đường Phèn Vàng thiên nhiên 500g Túi 24 túi/thùng

Đường phèn chất lượng cao, được sản xuất từ 

giống mía tốt nhất thông qua quá trình kế tinh tự 

nhiên với tiêu chuẩn cao nhất nhằm đảm bảo vệ 

sinh và giữ lại các giá trị dinh dưỡng, chất lượng 

hoàn toàn tinh khiết và siêu sạch - Theo tiêu 

chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế.

24 tháng 5%              36,300 

36 Đường Organic 400gr Túi 24 túi/thùng

Sản phẩm đường hữu cơ cao cấp không tách 

mật mía, có nguồn nguyên liệu tuyển chọn khắc 

khe từ các cánh đồng mía tại Lào, được sản xuất 

theo tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của Mỹ và 

Châu Âu, chất lượng hoàn toàn tự nhiên và siêu 

sạch, chứa nhiều khoáng chất tự nhiên, rất an 

toàn cho sức khỏe - Theo tiêu chuẩn An toàn vệ 

sinh thực phẩm quốc tế.

36 tháng 5%              35,200 

37 Đường Organic 800gr Hũ 08 hũ/thùng

Sản phẩm đường hữu cơ cao cấp không tách 

mật mía, có nguồn nguyên liệu tuyển chọn khắc 

khe từ các cánh đồng mía tại Lào, được sản xuất 

theo tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của Mỹ và 

Châu Âu, chất lượng hoàn toàn tự nhiên và siêu 

sạch, chứa nhiều khoáng chất tự nhiên, rất an 

toàn cho sức khỏe - Theo tiêu chuẩn An toàn vệ 

sinh thực phẩm quốc tế.

36 tháng 5%              74,600 

38
Đường 1/2 Giảm 50% Calo (khối 

lượng 500gr)
Túi 24 túi/thùng

Sản phẩm 100% từ thiên nhiên với công thức 

phối trộn độc đáo từ đường mía tinh khiết và 

chiết xuất lá cỏ ngọt stevia -  Sản xuất theo tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

24 tháng 5%              38,900 

39
Đường ăn kiêng Isomalt 5gr  (hộp 

250gr)
Hộp 12 hộp/thùng

Đường ăn kiêng đóng túi -  Sản xuất theo tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

36 tháng 5%              58,800 
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Sản phẩm Nước Mía (Miaha)

1 Nước mía đào MIAHA 240 ml Lon 24 lon/thùng

MIAHA được làm từ nước mía nguyên chất 100% và nước 

ép đào, giữ trọn vẹn vi khoáng, dưỡng chất với hàm lượng 

polyphenol giúp chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe 

miễn dịch, giữ trọn vị ngon tươi mát của nước mía truyền 

thống - Sản xuất theo công nghệ hiện đại không bổ sung 

đường, không chất bảo quản, theo tiêu chuẩn vệ sinh an 

toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 8%                8,837 

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Hương vị thanh mát của nước mía

truyền thống

- Tăng cường sức khỏe miễn dịch và 

chống oxy hóa.

2 Nước mía tắc MIAHA 240 ml Lon 24 lon/thùng

MIAHA được làm từ nước mía nguyên chất 100% và nước 

ép tắc, giữ trọn vẹn vi khoáng, dưỡng chất với hàm lượng 

polyphenol giúp chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe 

miễn dịch, giữ trọn vị ngon tươi mát của nước mía truyền 

thống - Sản xuất theo công nghệ hiện đại không bổ sung 

đường, không chất bảo quản, theo tiêu chuẩn vệ sinh an 

toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 8%                8,837 

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Hương vị thanh mát của nước mía

truyền thống

- Tăng cường sức khỏe miễn dịch và 

chống oxy hóa.

3 Nước mía táo MIAHA 240 ml Lon 24 lon/thùng

MIAHA được làm từ nước mía nguyên chất 100% và nước 

ép táo, giữ trọn vẹn vi khoáng, dưỡng chất với hàm lượng 

polyphenol giúp chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe 

miễn dịch, giữ trọn vị ngon tươi mát của nước mía truyền 

thống - Sản xuất theo công nghệ hiện đại không bổ sung 

đường, không chất bảo quản, theo tiêu chuẩn vệ sinh an 

toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 8%                8,837 

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Hương vị thanh mát của nước mía

truyền thống

- Tăng cường sức khỏe miễn dịch và 

chống oxy hóa.

4
Nước Mía có Gaz Mia-Ha Hương 

Berry lon 240ml
Lon 24 lon/thùng

Nước Mía có Gaz Mía-Ha được làm từ nước mía nguyên 

chất 100%, giữ trọn vẹn vi khoáng, không chất tạo màu, 

không Cholesterol. Cung cấp khoáng chất và chất chông oxy 

hóa tự nhiên - Sản xuất theo công nghệ và tiệt trùng (retort) 

trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 8%                9,327 

5
Nước Mía có Gaz Mia-Ha Hương Cam 

lon 240ml
Lon 24 lon/thùng

Nước Mía có Gaz Mía-Ha được làm từ nước mía nguyên 

chất 100%, giữ trọn vẹn vi khoáng, không chất tạo màu, 

không Cholesterol. Cung cấp khoáng chất và chất chông oxy 

hóa tự nhiên - Sản xuất theo công nghệ và tiệt trùng (retort) 

trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 8%                9,327 

6
Nước Mía có Gaz Mia-Ha Hương 

Citrus lon 240ml
Lon 24 lon/thùng

Nước Mía có Gaz Mía-Ha được làm từ nước mía nguyên 

chất 100%, giữ trọn vẹn vi khoáng, không chất tạo màu, 

không Cholesterol. Cung cấp khoáng chất và chất chông oxy 

hóa tự nhiên - Sản xuất theo công nghệ và tiệt trùng (retort) 

trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 8%                9,327 

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Hương vị thanh mát của nước mía

truyền thống

- Tăng cường sức khỏe miễn dịch và 

chống oxy hóa.

Sản phẩm Dừa (CocoXim - Mom 

Cook)

7 Nước Dừa Cocoxim Xanh 330 ml Hộp 12 hộp /thùng

Được làm từ 100% nước dừa nguyên chất, giữ trọn hương 

vị và khoáng chất tự nhiên - Sản xuất bằng công nghệ và 

dây chuyền hiện đại Tetra Pak, không chất bảo quản, theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 8%              12,960 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.

8 Nước Dừa Cocoxim Sen 330 ml Hộp 12 hộp /thùng

Được làm từ 100% nước dừa nguyên chất kết hợp với nước 

ép trái cây, giữ trọn hương vị và khoáng chất tự nhiên - Sản 

xuất bằng công nghệ và dây chuyền hiện đại Tetra Pak, 

không chất bảo quản, theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 8%              12,960 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.

9 Nước Dừa Cocoxim Tắc 330 ml Hộp 12 hộp /thùng

Được làm từ 100% nước dừa nguyên chất kết hợp với nước 

ép trái cây, giữ trọn hương vị và khoáng chất tự nhiên - Sản 

xuất bằng công nghệ và dây chuyền hiện đại Tetra Pak, 

không chất bảo quản, theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 8%              12,960 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.

10 Nước Dừa Cocoxim Dứa Non 330 ml Hộp 24 hộp /thùng

Được làm từ 100% nước dừa nguyên chất kết hợp với nước 

ép trái cây, giữ trọn hương vị và khoáng chất tự nhiên - Sản 

xuất bằng công nghệ và dây chuyền hiện đại Tetra Pak, 

không chất bảo quản, theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 8%              12,960 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.

11 Nước Dừa Cocoxim Organic 330 ml Hộp 12 hộp /thùng

Được làm từ 100% nước dừa Organic với nguồn dừa được 

trồng theo phương pháp hữu cơ, giữ trọn hương vị và 

khoáng chất tự nhiên - Sản xuất bằng công nghệ và dây 

chuyền hiện đại Tetra Pak, không chất bảo quản, theo tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 8%              19,637 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.

12 Nước Dừa Cocoxim Xiêm Xanh 1 lít Hộp 12 hộp /thùng

Được làm từ 100% nước dừa nguyên chất, giữ trọn hương 

vị và khoáng chất tự nhiên - Sản xuất bằng công nghệ và 

dây chuyền hiện đại Tetra Pak, không chất bảo quản, theo 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 8%              32,989 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.

13 Nước Dừa Cocoxim Xiêm Sen 1 lít Hộp 12 hộp /thùng

Được làm từ 100% nước dừa nguyên chất kết hợp với nước 

ép trái cây, giữ trọn hương vị và khoáng chất tự nhiên - Sản 

xuất bằng công nghệ và dây chuyền hiện đại Tetra Pak, 

không chất bảo quản, theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 8%              32,989 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.



14 Nước Dừa Cocoxim Organic 1 lít Hộp 12 hộp /thùng

Được làm từ 100% nước dừa Organic với nguồn dừa được 

trồng theo phương pháp hữu cơ, giữ trọn hương vị và 

khoáng chất tự nhiên - Sản xuất bằng công nghệ và dây 

chuyền hiện đại Tetra Pak, không chất bảo quản, theo tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 8%              54,000 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.

15 Nước Dừa Xim chai 350ml Chai 24 chai/thùng

Được làm từ nước dừa Bến Tre với vị ngọt thanh, mát lành, 

cung cấp chất điện giải, giúp bù nước, giải nhiệt tức thì - Sản 

xuất bằng công nghệ và dây chuyền hiện đại Tetra Pak, 

không chất bảo quản, theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 8%                7,757 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.

16 Nước Dừa Xim thạch dừa tươi Chai 24 chai/thùng

Được làm từ nước dừa Bến Tre bổ sung Thạch dừa tươi với 

vị ngọt thanh, mát lành, cung cấp chất điện giải, giúp bù 

nước, giải nhiệt tức thì - Sản xuất bằng công nghệ và dây 

chuyền hiện đại Tetra Pak, không chất bảo quản, theo tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

12 tháng 8%                9,327 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Không Cholesterol

- Cung cấp 05 loại khoáng chất tự 

nhiên: Mg, Ca, Na, P, K.

17 Sữa Dừa Cocoxim Chocolate 330ml Hộp 12 hộp /thùng

Sữa dừa Cocoxim được sản xuất từ sữa dừa/nước dừa 

nguyên chất, bột cacao với công nghệ ép lạnh -  Sản xuất 

theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

15 tháng 8%              18,557 

- Sản xuất trong vòng 24h

- 100% từ thực vật

- Không Cholesterol

- Không biến đổi gen

- Không chứa đường lactose

- Tăng cường đề kháng, khoáng chất 

tự nhiên

18 Sữa Dừa Cocoxim Cafe 330ml Hộp 12 hộp /thùng

Sữa dừa Cocoxim được sản xuất từ sữa dừa/nước dừa 

nguyên chất, bột café sấy lạnh với công nghệ ép lạnh -  Sản 

xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

15 tháng 8%              18,557 

- Sản xuất trong vòng 24h

- 100% từ thực vật

- Không Cholesterol

- Không biến đổi gen

- Không chứa đường lactose

- Tăng cường đề kháng, khoáng chất 

tự nhiên

19 Sữa Dừa Cocoxim Original 330ml Hộp 12 hộp /thùng

Sữa dừa Cocoxim được sản xuất từ sữa dừa/nước dừa 

nguyên chất, bột tảo biển với công nghệ ép lạnh -  Sản xuất 

theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

15 tháng 8%              18,557 

- Sản xuất trong vòng 24h

- 100% từ thực vật

- Không Cholesterol

- Không biến đổi gen

- Không chứa đường lactose

- Tăng cường đề kháng, khoáng chất 

tự nhiên

20 Sữa Dừa Cocoxim Matcha 330ml Hộp 12 hộp /thùng

Sữa dừa Cocoxim được sản xuất từ sữa dừa/nước dừa 

nguyên chất, bột matcha với công nghệ ép lạnh -  Sản xuất 

theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

15 tháng 8%              18,557 

- Sản xuất trong vòng 24h

- 100% từ thực vật

- Không Cholesterol

- Không biến đổi gen

- Không chứa đường lactose

- Tăng cường đề kháng, khoáng chất 

tự nhiên

21 Sữa Dừa Cocoxim Hạnh Nhân 330ml Hộp 12 hộp /thùng

Sữa dừa Cocoxim được sản xuất từ sữa dừa/nước dừa 

nguyên chất, bột hạnh nhân với công nghệ ép lạnh -  Sản 

xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

15 tháng 8%              18,557 

- Sản xuất trong vòng 24h

- 100% từ thực vật

- Không Cholesterol

- Không biến đổi gen

- Không chứa đường lactose

- Tăng cường đề kháng, khoáng chất 

tự nhiên

22 Sữa Dừa Cocoxim Organic 330ml Hộp 12 hộp /thùng

Sữa dừa Cocoxim được sản xuất từ sữa dừa/nước dừa hữu 

cơ, bột tảo biển với công nghệ ép lạnh -  Sản xuất theo tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và Quốc tế.

15 tháng 8%              22,680 

- Sản xuất trong vòng 24h

- 100% từ thực vật

- Không Cholesterol

- Không biến đổi gen

- Không chứa đường lactose

- Tăng cường đề kháng, khoáng chất 

tự nhiên

23 Nước Cốt Dừa Xim Mom Cooks 400 ml Lon 24 lon/thùng

Nước cốt dừa tươi Cocoxim được ép trực tiếp từ cơm dừa 

tươi bằng công nghệ ép lạnh, có vị thơm béo và sánh mịn tự 

nhiên -  Sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 

Việt Nam và Quốc tế.

24 tháng 8%              27,197 

- Sản xuất trong vòng 24h

- Độ béo: 13,7%

- Nước Cốt Dừa tươi: 94,75%

24
Nước Cốt Dừa Xim - Chef Choice 

1.000 ml
Hộp 12 lon/thùng

Nước cốt dừa tươi Cocoxim được ép trực tiếp từ cơm dừa 

tươi bằng công nghệ ép lạnh, có vị thơm béo và sánh mịn tự 

nhiên -  Sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 

Việt Nam và Quốc tế.

18 tháng 8%              68,040 

- Sàn xuất trong vòng 24h

- Độ béo: 17,3%

- Nước Cốt Dừa tươi: 93,42%

Sản phẩm Nước tinh khiết

25 Nước mía không ngọt Miaqua 355 ml Chai 24 chai/thùng

Nước uống Miaqua là sản phẩm nước mía không ngọt được 

ngưng tụ trong quá trình chưng cất mía đường ở nhiệt độ 

cao, được tinh lọc 100% từ cây mía thiên nhiên - Sản xuất 

theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

24 tháng 8%                5,203 

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Hương vị thanh mát của nước mía

truyền thống

- Tăng cường sức khỏe miễn dịch và 

chống oxy hóa.

26 Nước mía không ngọt Miaqua 500 ml Chai 24 chai/thùng

Nước uống Miaqua là sản phẩm nước mía không ngọt được 

ngưng tụ trong quá trình chưng cất mía đường ở nhiệt độ 

cao, được tinh lọc 100% từ cây mía thiên nhiên - Sản xuất 

theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

24 tháng 8%                5,695 

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Hương vị thanh mát của nước mía

truyền thống

- Tăng cường sức khỏe miễn dịch và 

chống oxy hóa.

27 Nước uống đóng chai Pudaka 355 ml Chai 24 chai/thùng

Nước uống đóng chai Pudaka được xử lý qua hệ thống thẩm 

thấu ngược RO và diệt khuẩn bằng Ozone, đèn UV giúp loại 

bỏ tạp chất mang đến sản phẩm nước tinh khiết - Sản xuất 

theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

24 tháng 8%                4,800 

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Hương vị thanh mát của nước mía

truyền thống

- Tăng cường sức khỏe miễn dịch và 

chống oxy hóa.

28 Nước uống đóng chai Pudaka 500 ml Chai 24 chai/thùng

Nước uống đóng chai Pudaka được xử lý qua hệ thống thẩm 

thấu ngược RO và diệt khuẩn bằng Ozone, đèn UV giúp loại 

bỏ tạp chất mang đến sản phẩm nước tinh khiết - Sản xuất 

theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam và 

Quốc tế.

24 tháng 8%                5,300 

- Không chất bảo quản

- Không chất tạo màu

- Hương vị thanh mát của nước mía

truyền thống

- Tăng cường sức khỏe miễn dịch và 

chống oxy hóa.


